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Phụ lục IV
MÔ HÌNH HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ
(Kèm theo Báo cáo số: 45 /BC-BTP  ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Địa phương
	Giai đoạn
	Mô hình/Hình thức PBGDPL hiệu quả

(Tên và mô tả khải quát cách thức thực hiện)
	Đối tượng áp dụng mô hình/biện pháp PBGDPL 
	Lĩnh vực, nội dung pháp luật áp dụng


	Nguồn lực bảo đảm
	Việc đánh giá, giám sát, rút kinh nghiệm

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí thực hiện (hàng năm hoặc theo hoạt động)
	Người thực hiện trực tiếp (là ai, số lượng tham gia)
	

	1. 
	An Giang
	2016 - 2022
	Phòng đọc biên giới: Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ sách, báo phục vụ cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân đến đọc sách.
	Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cán bộ, Nhân dân trên khu vực biên giới
	Tổng hợp các lĩnh vực, nội dung pháp luật
	Khoảng 10.000.000 đồng
	Đồn Biên phòng Nhơn Hưng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương
	Hoạt động khá, phục vụ nghiên cứu, học tập các văn bản luật

	
	
	2013 - 2022
	Tổ Tư vấn pháp luật: Mỗi tổ có từ 08 - 11 người, trong đó, có 01 đến 02 cán bộ biên phòng, phục vụ tốt cho nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.
	Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Nhân dân trên khu vực biên giới
	Tất cả lĩnh vực, nội dung pháp luật
	
	Đồn Biên phòng các xã, phường, thị trấn biên giới
	Tổ tư vấn pháp luật hoạt động có nề nếp, chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động

	
	
	2019 - 2022
	Mô hình “Hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội”
	- Hội viên, nông dân xã Lương An Trà (năm 2019).

- Hội viên, nông dân xã Mỹ Đức (năm 2022).


	Luật khiếu nại, tố cáo
	90.000.000 đồng/năm
	Hội Nông dân tỉnh
	Có tổng kết và báo cáo về Trung ương thực hiện mô hình

	
	
	2013 - 2022
	Mô hình “Câu lạc bộ nông dân với kiến thức pháp luật”: Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, năm để truyền tải, cung cấp những văn bản pháp luật đến với nông dân, làm cơ sở giúp bà con nông dân trong hoạt động sản xuất, mua bán, giao thương hàng hóa…đạt hiệu quả cao
	Hội viên Hội Nông dân
	Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; hoạt động “tín dụng đen”…
	Theo hoạt động
	Hội nông dân xã, phường, thị trấn
	

	
	
	2018 - 2022
	Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật bằng hình thức trực tuyến: Phòng Tư pháp biên soạn tài liệu và phân phối đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Vào ngày 9 hàng tháng, Phòng Tư pháp thực hiện Ngày Pháp luật bằng hình thức trực tuyến (Thành phần tham dự cấp huyện: Trực tuyến trên thiết bị có kết nối mạng qua ứng dụng Google Meet; Cấp xã: Tham dự tại phòng họp trực tuyến của UBND cấp xã)
	Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Biên
	Triển khai các VBQPPL (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, …)


	12.000.000 đồng
	Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên
	

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	2012-2016
	Câu lạc bộ phòng chống tội phạm: Chọn địa bàn trọng điểm tổ chức tuyên truyền, chọn đối tượng thanh thiếu niên và đối tượng tái hòa nhập cộng đồng
	Địa

bàn trọng điểm
	Phổ biến pháp luật liên quan đến ma túy, tội phạm, an ninh trật tự - an toàn xã hội
	
	UBND huyện Đất Đỏ (Phòng Tư pháp tham mưu)
	Hiệu quả

	
	
	2016-2020
	Vận động các gia đình thực hiện (5 không: Không đói nghèo, không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)
	Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh
	
	
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	Hiệu quả

	
	
	2017-2021
	Zalo kết nối toàn dân: Kết nối thông qua mạng zalo
	Toàn dân
	Các lĩnh vực đời sống
	
	Công an huyện
	Hiệu quả

	
	
	2017-2021
	Mô hình “Bộ CHQS tỉnh đồng hành cùng các tôn giáo và các ban ngành đoàn thể phổ biến kiến thức QPAN” Thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn
	Tăng ni, Phật tử; Chức sắc, chức việc...
	Phổ biến kiến thức QP&AN
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thực hiện trong toàn LLVT tỉnh. Có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT Quân khu.

	
	
	2017-2022
	Mô hình “Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ biển, đảo Việt Nam”, “Tổ chuyên trách”: Thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo
	Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và Ngư dân, Nhân dân trên địa bàn.
	Phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động đánh, bắt thủy sản và chủ quyền biến, hải đảo cho ngư dân
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thực hiện trong toàn LLVT tỉnh. Có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT Quân khu.

	
	
	2012-2022
	Mô hình “Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành phổ biến kiến thức QP&AN cho công nhân các khu công nghiệp và học sinh các Trường THPT trên địa bàn”: Thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo
	Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT; học sinh; công nhân các khu công nghiệp...
	Phổ biến kiến thức QP&AN
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thực hiện trong toàn LLVT tỉnh. Có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT Quân khu.

	3. 
	Bắc Giang
	2022
	Mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
	Cán bộ, đảng viên và Nhân dân 5 huyện, thành phố, 27 xã, phường, thị trấn, 137 thôn, khu phố, 300.000 dân, gần 8.000 đảng viên
	Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tập trung nội dung về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất)
	2,5 tỷ đồng
	Tổ Công tác của Hội đồng tỉnh, BCĐ và Tổ Công tác của cấp huyện, cấp xã, Bí thư, Trưởng thôn, khu phố, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, Nhân dân các địa bàn làm điểm Mô hình
	Đánh giá kiểm điểm, rút kinh nghiệm thường xuyên; Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho thực hiện Mô hình những năm tiếp theo ở các đơn vị khác trên địa bàn toàn tỉnh.

	4. 
	
	2017 đến nay
	Mỗi tuần một điều luật
	Sỹ quan, QNCN, HSQ-CS 
	Mọi lĩnh vực
	
	
	Hàng năm

	5. 
	
	2017 đến nay
	Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
	Nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	Hàng năm

	6. 
	
	2017 đến nay
	BCĐ 138, Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm; cụm an ninh giáp danh, an ninh khu phố; tự quản nhà trọ AT; chi hội cự chiến binh trong đồng bào tôn giáo; câu lạc bộ tín đồ phật tử giữ gìn ANTT; tổ cai nghiện cộng đồng; tổ phụ nữ không có người thân mắc TNXH; câu lạc bộ phụ nữ với PL; CLB không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em tổ cựu chiến binh bảo vệ môi trường; câu lạc bô nông dân vơi PL; CLB người cao tuổi tham gia bảo vệ ANTT; mô hình liên gia an ninh PCCC và CNCH; mô hình phản ứng nhanh; quản lý giáo dục trẻ vi phạm PL...
	Cán bộ và nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	

	7. 
	
	2022
	Truyền thông Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Cán bộ và nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	Kinh phí trong dự toán của Đài PTTH tỉnh
	Hội đồng tình, Sở Tư pháp, Đài PTTH tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan
	Kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên.

Tổng kết việc thực hiện và báo cáo cơ quan thẩm quyền cho tiếp tục duy trì Mô hình trong những năm tiếp theo

	8. 
	
	2009-2022
	Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật
	Hội viên Hội Nông dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	

	9. 
	Bắc Kạn
	2015-2022
	Tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, trình chiếu hình ảnh hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức sân khấu hóa, các cuộc thi
	Học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, cha mẹ, người thân của học sinh; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các ban, ngành, đoàn thểở thôn, người có uy tín
	Hôn nhân và gia đình
	Ngân sách nhà nước cấp
	Ban Dân tộc
	Kiểm tra, đánh giá hằng năm, tổ chức hội nghị sơ tổng kết

	
	
	2013-2022
	Mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng;  mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em; câu lạc bộ phụ nữ và pháp luật; câu lạc bộ pháp luật và đời sống; câu lạc bộ không vi phạm pháp luật ..v.v…: Tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp; hội nghị; hội thảo; thi tìm hiểu pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật;câu lạc bộ; sinh hoạt chi hội phụ nữ; tủ sách pháp luật; trên website; trang Fanpage ..v.v…
	Cán bộ, hội viên phụ nữ
	Tuyên truyền Luật bình đẳng giới; Luật hôn  nhân gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật ATGT; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật Dân số; Luật hòa giải ở cơ sở…
	Kinh phí chủ yếu lồng ghép vào các hoạt động của Hội 
	Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ, Ban Chủ nhiệm  CLB
	Hội LHPN các cấp; Ban Mặt trận thôn và các cán bộ thôn

	
	
	2017-2021
	Chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho Thanh thiếu nhi”: Năm 2017, TAND tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Kạn và các đơn vị TAND cấp huyện đã phối hợp với các cơ quan nói trên tại cấp huyện tổ chức các chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho Thanh thiếu nhi” diễn ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Tòa án chịu trách nhiệm tổ chức phiên tòa giả định về “Xâm hại tình dục trẻ em”. Sau đó, 8/8 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đều tiến hành xây dựng các phiên tòa giả định tại địa phương cấp huyện. Các phiên tòa giả định đã được phát sóng trên Truyền hình Bắc Kạn và lưu trữ tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và các trường học làm tư liệu phục vụ tuyên truyền.

	Tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
	Phổ biến GDPL về bảo vệ quyền trẻ em, về tội xâm hại tình dục đối với trẻ em
	Theo hoạt động
	TAND tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Kạn và các đơn vị TAND cấp huyện
	Rất hiệu quả, có tính tuyên truyền cao, dễ tiếp thu, lưu trữ làm tài liệu sử dụng lâu dài

	10. 
	Bạc Liêu
	2018-2022
	Ký cam kết không vi phạm pháp luật: Học sinh, người dân, gia đình cam kết không vi phạm giao thông, không tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình
	Học sinh phổ thông, người dân
	Pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự và các lĩnh vực khác
	
	Các nhà trường, câu lạc bộ, các hội
	

	
	
	2014
	Mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng
	Gia đình, người nghiện ma túy và sau cai nghiện
	Lĩnh vực về phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	
	

	
	
	2016
	Mô hình thí điểm phòng, chống mại dâm, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống mua bán người
	Gia đình, người nghiện ma túy và sau cai nghiện; gia đình, người mại dâm hoàn thương và các cơ sở dịch vụ kinh doanh dễ bị lợi dụng mại dâm; gia đình, người bị mua bán trở về và cán bộ xã phường ấp khóm
	Lĩnh vực về phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	Công an, đoàn thể, lao động, thương binh và xã hội
	

	
	
	2016
	Mô hình Câu lạc bộ “Ông, bà, cháu”; “Vì trẻ thơ”; “Quyền trẻ em”; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, xã phù hợp trẻ em
	Gia đình, trẻ em
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội và các cơ quan có liên quan
	

	
	
	2014
	Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer, xã Hưng Hội
	Người dân Khmer và dân cư trên địa bàn xã Hưng Hội
	03 tích cực bao gồm: phòng chống tội phạm; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giúp nhau cùng phát triển kinh tế
	
	Ban chỉ đạo 138 huyện, xã
	Hàng tháng quý, năm đều có tổ chức sinh hoạt và sơ kết kết quả hoạt động của câu lạc bộ. Mô hình đã đwọc Bộ Công an công nhận và nhân rộng toàn quốc vào năm 2021

	
	
	2013-2022
	1. Tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự

2. Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự

3. Cổng an ninh trật tự

4. Tiếng loa an ninh trật tự

5. Tổ tự quản rừng phòng hộ về an ninh trật tự

6. Xã không tệ nạn ma túy

7. Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm

8. Mô hình thực hiện 05 tốt trường đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

9. Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự

10. Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự

11. Tổ tự quản trong người Hoa, đồng bào dân tộc Khmer

12. Tổ tự quản về an ninh trật tự đê biển

13. CLB Hội nông dân phòng, chống tội phạm

14. Móc khóa vì cuộc sống bình yên (móc khóa an ninh, trật tự)

15. Tổ tự quản tuyến đường văn hóa an toàn giao thông

16. Tuyến đường kiểu mẫu, an toàn về an ninh trật tự

17. Túi sách pháp luật

18. Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật...
	
	
	
	
	

	11. 
	Bắc Ninh
	2022
	Mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
	Cán bộ, đảng viên và Nhân dân 5 huyện, thành phố, 27 xã, phường, thị trấn, 137 thôn, khu phố, 300.000 dân, gần 8.000 đảng viên
	Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

(Tập trung nội dung về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất)
	2,5 tỷ đồng
	Tổ Công tác của Hội đồng tỉnh, BCĐ và Tổ Công tác của cấp huyện, cấp xã, Bí thư, Trưởng thôn, khu phố, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, Nhân dân các địa bàn làm điểm Mô hình
	Đánh giá kiểm điểm, rút kinh nghiệm thường xuyên; Sở kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho thực hiện Mô hình những năm tiếp theo ở các đơn vị khác trên địa bàn toàn tỉnh

	12. 
	
	2017 đến nay
	Mỗi tuần một điều luật
	Sỹ quan, QNCN, HSQ-CS 
	Mọi lĩnh vực
	
	
	Hàng năm

	13. 
	
	2017 đến nay
	Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư
	Nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	Hàng năm

	14. 
	
	2017 đến nay
	BCĐ 138, Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm; cụm an ninh giáp danh, an ninh khu phố; tự quản nhà trọ AT; chi hội cự chiến binh trong đồng bào tôn giáo; câu lạc bộ tín đồ phật tử giữ gìn ANTT; tổ cai nghiện cộng đồng; tổ phụ nữ không có người thân mắc TNXH; câu lạc bộ phụ nữ với PL; CLB không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em tổ cựu chiến binh bảo vệ môi trường; câu lạc bô nông dân vơi PL; CLB người cao tuổi tham gia bảo vệ ANTT; mô hình liên gia an ninh PCCC và CNCH; mô hình phản ứng nhanh; quản lý giáo dục trẻ vi phạm PL...
	Cán bộ và nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	

	15. 
	
	2022
	Truyền thông Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Cán bộ và nhân dân
	Mọi lĩnh vực
	Kinh phí trong dự toán của Đài PTTH tỉnh
	Hội đồng tình, Sở Tư pháp, Đài PTTH tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan
	Kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên Tổng kết việc thực hiện và báo cáo cơ quan thẩm quyền cho tiếp tục duy trì Mô hình trong những năm tiếp theo

	16. 
	
	2009 - 2022
	Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật
	Hội viên Hội Nông dân
	Mọi lĩnh vực
	
	
	

	17. 
	Bến Tre
	2014- nay
	Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”
	Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
	Các nội dung pháp luật mới ban hành
	
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	

	18. 
	
	2014- nay
	Mô hình “Tiếng loa biên phòng”
	Nhân dân khu vực biên giới biển
	Lồng ghép các nội dung, trong đó có các nội dung về pháp luật như thủy sản, bảo vệ biên giới quốc gia...
	
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	

	19. 
	
	2016- nay
	Mô hình “Tổ tư vấn pháp luật và chính trị”
	Các bộ, chiến sĩ đơn vị bộ đội biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới
	Tư vấn các nội dung, vấn đề mà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quan tâm, khó khăn, vướng mắc
	
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	

	20. 
	
	
	Mô hình “Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin”
	
	
	
	
	

	21. 
	
	2016- nay
	Mô hình “Nhóm nòng cốt”
	Người dân
	Phổ biến các thông tin pháp luật, chế độ, chính sách
	
	
	

	22. 
	
	
	Mô hình “Mỗi tuần 01 bản tin pháp luật trên đài truyền thanh các xã biên giới biển”
	Người dân trên địa bàn các xã biển tại huyện Thạnh Phú
	Các quy định pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực
	
	Thành viên “nhóm nòng cốt”
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	Công chức Tư pháp, cán bộ truyền thanh.
	

	24. 
	
	
	Bản tin Tư pháp
	Người dân trên địa bàn tỉnh
	Các quy định pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực
	Hàng năm
	Công chức Sở Tư pháp
	

	25. 
	
	2012- nay
	Mô hình “Đội hình Luật gia trẻ”
	Đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Các quy định về hình sự, hôn nhân và gia đình, dân sự, lao động,...
	
	Đoàn viên trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh
	

	26. 
	Bình Định
	2015 -
2022
	- Chương trình Gameshow Giờ thứ 9
	Lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp.
	Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm
	Theo hoạt động
	Công chức, viên chức
	Thực hiện

	27. 
	
	2015 -
2022
	· Ngày hội “Thanh niên với
Văn hóa giao thông”;
-
“Đăng ký giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến”;
· “Phối hợp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”;
-“Hành trình pháp luật”;
· “Cổng trường An toàn giao thông”
Phiên tòa giả định
	Đoàn viên thanh niên
	Luật Thanh niên, pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật hình sự...
	Theo hoạt động
	Cán bộ đoàn các cấp
	Thực hiện

	28. 
	
	2017 -
2022
	Điểm sáng chấp hành pháp luật
	Hội viên phụ nữ
	
	Theo hoạt động
	Cán bộ Hội phụ nữ các cấp
	Thực hiện

	29. 
	
	2013 -
2022
	· Phong trào “Phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên”
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
	· Học sinh, sinh viên;
Nhân dân ở cơ sở
	Pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật hình sự
	Theo hoạt động
	Lực lượng vũ trang
	

	30. 
	Bình Dương
	 2015 - nay
	Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên internet
	Tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức
	
	
	
	

	
	
	Bắt đầu từ 2017 đến nay
	Biên soạn các infographic, video tuyên truyền pháp luật
	Rộng rãi đến toàn bộ nhân dân
	
	
	
	

	
	
	2016, 2018
	Tổ chức Ngày hội công nhân với pháp luật
	
	
	
	
	

	
	
	Từ năm 2020 đến nay
	Biên soạn cẩm nang hôn nhân gia đình
	
	
	
	
	

	
	
	Từ năm 2012 đến nay
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	
	

	
	
	Từ 2020
	Mô hình phát thanh “Pháp luật và Cuộc sống’ trong doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	Từ 2019
	Chủ các cơ sở nhà trọ đông công nhân tham gia công tác tuyên truyền pháp luật
	
	
	
	
	

	
	
	Từ 2017
	Tuyên truyền thông qua một số trang mạng xã hội (zalo, facebook)
	
	
	
	
	

	
	
	Từ 2022
	Tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông (câu hỏi pháp luật) thông qua chương trình Giao thông giờ cao điểm
	
	
	
	
	

	
	
	Từ 2020 đến nay
	Thực hiện các buổi livestream (Trực tuyến) các chuyên đề phổ biến giáo dục Pháp luật
	
	
	
	
	

	
	
	Hàng năm
	Mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua các Phiên tòa giả định và các hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động cho thanh thiếu niên
	
	
	
	
	

	
	
	Hàng năm
	Mô hình các câu lạc bộ: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm; câu lạc bộ nhà trọ; câu lạc bộ Cựu chiến binh phòng chống tội phạm; Tổ cùng tiến…
	
	
	
	
	

	31. 
	Bình Phước
	2018-2022
	Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”: Hội viên ký cam kết đăng ký tham gia mô hình; cán bộ tuyên truyền, cung cấp kiến thức pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá; cuối năm xếp đạt/không đạt
	Hội viên Hội LHPNVN huyện Chơn Thành
	Tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình và 15 tiêu chí về ATGT
	Lồng ghép trong dự toán của cơ quan Hội LHPN các cấp
	Hội viên Hội LHPNVN huyện Chơn Thành
	Mô hình đã thu hút được nhiều hội viên phụ nữ tham gia, nhân thức của HVPN và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao

	
	
	2014-2022
	Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án: Hàng quý, đơn vị biên soạn các câu hỏi về các văn bản pháp luật kèm theo đáp án để gửi cho các cơ quan, đơn vị để triển khai cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tra lời
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	VBQPPL
	Lồng ghép trong dự toán của cơ quan
	Chính ủy BĐBP tỉnh phụ trách; Phòng chính trị thực hiện
	

	
	
	2017-2022
	Tiết học biên giới: Hàng tháng, các đồn biên phòng phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tổ chức cho học sinh học tập các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại trường học hoặc trên cột mốc biên giới
	Học sinh, giáo viên
	Luật Biên phòng Việt Nam, các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới
	Lồng ghép trong dự toán của cơ quan
	Chính ủy BĐBP tỉnh phụ trách; Phòng chính trị thực hiện
	

	32. 
	Bình Thuận
	
	· Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; các Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật; các Hội thi dưới hình thức sân khấu hóa,...
· Tuyên truyến, phổ biến pháp luật: trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các Chuyên mục trên Báo, Đài, Trang thông tin điện tử.
· Tuyên truyến, phổ biến pháp luật: trên mạng xã hội thông qua các Fanpage, qua các nhóm Zalo,...
· Tuyên truyền, phổ biến pháp luật: thông qua sinh hoạt các Câu lạc bộ, các mô hình.
- Tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu.
	
	
	
	
	

	33. 
	Cà Mau
	2013- 2022
	Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi chấp hành xong án phạt tù
	Người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn
	Các quy định của pháp luật về Luật hình sự, thi hành án hình sự; tuyên truyền về những quyền lợi và nghĩa vụ; những vấn đề cần thiết khi chấp hành xong án phạt tái hòa nhập cộng đồng
	Theo hoạt động
	Cán bộ, chiến sỹ, cán bộ thuộc các ban, ngành địa phương
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	34. 
	
	2019- đến nay
	Cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy
	Thanh, thiếu niên
	Các quy định của pháp luật về ma túy
	Theo hoạt động
	Cán bộ, chiến sỹ
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	35. 
	
	2018-2021
	Tuyên truyền qua mạng Facebook
	Người dân
	Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Luật Căn cước công dân và chiến dịch cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử
	Theo hoạt động
	Cán bộ Công an xã, thị trấn Thới Bình
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	36. 
	
	2013-2022
	Ấp không có tội phạm
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thủy; Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Theo hoạt động
	Cán bộ, chiến sỹ, cán bộ thuộc các ban, ngành địa phương
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	37. 
	
	2021-2022
	Chương trình Livestream trực tuyến, chủ đề “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Điểm tựa cuộc sống”
	Nhân dân
	Chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quan hệ lao động
	Theo hoạt động
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	38. 
	
	2021-2022
	PBGDPL bằng hình thức thi trực tuyến
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Phổ biến các quy định của pháp luật
	Theo hoạt động
	Sở Tư pháp
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	39. 
	
	2021-2022
	PBGDPL trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh và qua mạng xã hội Facebook
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Phổ biến các quy định cùa pháp luật
	Theo hoạt động
	Sở Tư pháp
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	40. 
	
	2020-2022
	Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Phổ biến các quy định của pháp luật
	Theo hoạt động/hợp đồng hàng năm
	Sở Tư pháp
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	41. 
	
	2015-2022
	Lồng ghép PBGDPL với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hóa cộng động tại địa phương
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Phổ biến các quy định của pháp luật
	Theo hoạt động
	Sở Văn hóa thể thao và du lịch
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	42. 
	
	2020- 2022
	Lồng ghép PBGDPL trên mạng xã hội và trên ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G)
	Cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân
	Phổ biến các quy định của pháp luật
	Theo hoạt động
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thực hiện định kỳ hàng năm

	43. 
	Cần Thơ
	
	PBGDPL cho đối tượng tù tha, đặc xá; người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ
	Các đối tượng tù tha, đặc xá; người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người có nguy cơ vi phạm pháp luật
	Các văn bản liên quan đến đối tượng
	
	Tuyên truyền viên pháp luật
	

	
	
	
	Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc Khmer và vận động không vi phạm pháp luật tại khu vực 1
	Người dân tộc Khmer
	Các văn bản liên quan đến người dân tộc
	
	Tuyên truyền viên pháp luật
	

	
	
	
	Mô hình nông dân với pháp luật (xã Hỏa  Lựu)
	Người dân
	Các văn bản liên quan đến người dân 
	
	Tuyên truyền viên pháp luật
	

	44. 
	Cao Bằng
	Thường xuyên
	Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi một đáp án”
	Cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh
	Các nội dung pháp luật có liên quan đến công tác biên phòng
	0
	Chính trị viên các đơn vị
	Thường xuyên

	45. 
	
	Từ năm 2015 đến nay
	Câu lạc bộ pháp luật 
	Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên 
	Lĩnh vực an ninh trật tự 
	Từ nhiều nguồn kinh phí
	Hơn 2.300 lượt đoàn viên tham gia 
	Thường xuyên 

	46. 
	
	Từ năm 2018 đến nay
	Chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống” 
	Cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
	Tất cả các lĩnh vực 
	Nguồn kinh phí dành cho công tác PBGDPL cấp cho Sở Tư pháp hàng năm
	Cán bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật am hiểu về nội dung, chuyên đề cần tuyên truyền, phổ biến
	Thường xuyên

	47. 
	
	Thường xuyên
	Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật
	Hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh
	Tất cả các lĩnh vực pháp luật liên quan đến phụ nữ
	0
	Các cấp Hội phụ nữ


	Thường xuyên

	48. 
	
	Từ 2014 đến nay
	Câu lạc bộ Cựu chiến binh với pháp luật; Câu Lạc bộ nông dân với pháp luật
	Các tầng lớp Nhân dân tại khu dân cư
	Hình sự, dân sự, Hôn nhân gia đình, Đất đai
	0
	Thành viên Câu lạc bộ
	Thường xuyên

	49. 
	Đà Nẵng
	2012- nay
	Phiên tòa giả định
	Người dân, thanh thiếu niên
	Phòng chống ma túy, mại dâm
	
	Cán bộ hội, đoàn thể cơ sở
	

	
	
	2013-2016
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên truyền hình thông qua phối hợp với các trường Đại học tổ chức cuộc thi phát sóng trực tiếp
	Sinh viên, công chức, viên chức
	Sở hữu trí tuệ
	
	Sở khoa học và công nghệ
	

	
	
	2017-2021
	PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Đồng bào dân tộc thiểu số
	Lĩnh vực dân tộc
	
	Sở nội vụ phối hợp với các quận, huyện
	Đã tổng kết đánh giá 05 năm triển khai và tổ chức Lễ tuyên dương lần thứ I những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

	50. 
	Đắk Lắk
	2020-2022
	Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
	Cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân
	Khoảng 250.000.000 đồng
	Sở Tư pháp
	Hàng năm

	51. 
	
	2012-2022
	Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”
	Cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Các nội dung pháp luật có liên quan đến công tác biên phòng
	0
	Chính trị viên các đơn vị
	Thường xuyên

	52. 
	
	
	Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”
	Phụ nữ…
	Các luật mới ban hành
	Khoảng 65.000.000đ  kinh phí lồng ghép trong hoạt động
	Cán bộ Phụ nữ; công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, phường
	

	53. 
	
	
	Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật và phòng, chống xâm hại tình dục”
	Phụ nữ
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (hôn nhân, trẻ em)
	Khoảng 65.000.000đ  kinh phí lồng ghép trong hoạt động
	Cán bộ phụ nữ 
	

	54. 
	
	
	Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật và công tác an toàn giao thông”.
	Phụ nữ, trẻ em
	Luật An toàn giao thông
	Khoảng 55.000.000đ  kinh phí lồng ghép trong hoạt động
	Cán bộ phụ nữ.
	

	55. 
	
	
	Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật và phòng, chống ma túy”.
	Phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên…
	Luật Phòng, chống ma tuý
	Khoảng 60.000.000đ  kinh phí lồng ghép trong hoạt động
	Cán bộ Phụ nữ 
	

	56. 
	
	
	Mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
	Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân….
	Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình, Luật Cư trú…
	Khoảng 85.000.000đ  kinh phí lồng ghép trong hoạt động
	Công an cấp huyện
	

	57. 
	Đắk Nông
	Từ 2013 đến nay
	Tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn
	Những quy định pháp luật thường xuyên hoặc có khả năng cao xảy ra vi phạm trong các lĩnh vực như: An ninh trật tự, đất đai, y tế, môi trường, giáo dục, giao thông, khiếu nại, tố cáo, việc thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ, Hôn nhân và gia đình, phòng, chống dịch bệnh...
	Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động PBGDPL được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước; bố trí trong dự toán chi thưòng xyên cùa cơ quan, đơn vị
	Báo cáo viên, tuyên truyền viên
	

	58. 
	Điện Biên
	2013 đến nay
	Mô hình tuyên truyền PBGDPL kết hợp biểu diễn văn nghệ, khám chữa bệnh
	Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới
	Các nội dung liên quan đến công
tác

quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ, ANBGQG, phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm và các nội dung có liên quan khác
	Từ Đề án “Tăng cường PBGDP L cho cán bộ, nhân dân KVBG” trên địa bàn tình giai đoạn 2013- 2016, 2017- 2021 và huy động xã hội hóa
	Phòng Chính trị và các đồn Biên phòng
	Theo đợt

	59. 
	
	Thường xuyên
	Mô hình “Biên giới, pháp luật với học đường”
	Giáo viên và học sinh trên địa bàn khu vực biên giới
	Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG, phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm và các nội dung có liên quan khác
	
	Bí thư Đoàn các đồn Biên phòng
	Thường xuyên

	60. 
	
	Thường xuyên
	Mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi một đáp án”
	Cán bộ, chiến sĩ ưong BDBP tỉnh
	Các nội dung pháp luật có liên quan đến công tác Biên phòng
	
	Chính trị viên các đơn vị
	Thường xuyên

	61. 
	
	Thường xuyên
	Mô hình “Tiếng loa Biên phòng”
	Cán bộ, chiến sĩ trong BĐBPtỉnh và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới
	Các nội dung pháp luật có liên quan đến công tác quàn lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQP, phòng chống Covid-19
	Do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cấp
	Chính trị viên phó các đồn Biên phòng
	Thường  xuyên

	62. 
	
	Thường xuyên
	Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT, Cổng trường an toàn giao thông, Tự quản về an toàn giao thông, Đoạn đường Phụ nữ tự quản
	· Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân
dân...
· Tổ chức sơ kết các mô hình
trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, họp tổ dân phố, bản; tổ chức ký cam kết đảm bảo
ANTT
	Lĩnh vực ANTT
	Không
	Cán bộ, chiến sĩ
	Hàng năm, tổ chức cho cán bộ và Nhân dân tham gia ý kiến đánh giá tình hình, bàn giài pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở và ký cam kết

	63. 
	
	2017-
2027
	Mô hình Phòng, chống mua bán người
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân
	
	Nguồn thuộc Đề án 938
	Hội LHPN huyện;
CA huyện; Phòng
Tư pháp
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân có ý thức trách nhiệm, hiểu rõ về tác hại của việc mua bán người

	64. 
	
	2021-2007
	Mô hình Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân
	
	Nguồn thuộc Đề án 938
	Hội LHPN huyện; CA huyện; Phòng Tư pháp
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân, các cháu vị thành niên hiếu rõ về tác hại cùa việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết

	65. 
	
	2021-
2027
	Mô hình “Phụ nữ vận động người thân không mắc tệ nan xã hội”
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân
	
	Nguồn thuộc Đề án 938
	Hội LHPN huyện; CA huyện; Phòng Tư pháp
	Đối tượng có nguy cơ cao mắc tệ nạn xã hội

	66. 
	
	Thường xuyên
	Phụ nữ với pháp luật
	Các Hội viên phụ nữ tại 02 bản thuộc xã Ẳng Cang và Thị trấn Mường Àng;
	Luật bình đảng giới; Luật hôn nhân và gia đình
	
	324 người
	

	67. 
	
	Thường xuyên
	An toàn giao thông
	Nhân dân trong 02 bản Nà Dên và bản Quyết
	Luật an toàn giao thông
	
	82 người
	

	68. 
	
	Thường xuyên
	Phụ nữ với pháp luật
	Các Hội viên phụ nữ tại 02 bản thuộc xã Ẳng Cang và Thị trấn Mường Àng; Tiến xã Búng Lao
	Luật bình đảng giới; Luật hôn nhân và gia đình
	
	
	

	69. 
	
	Thường xuyên
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhân dân trong 02 bản thuộc xã Xuân Lao và xã Mường Lạn
	Luật hôn nhân và gia đình
	
	83 người
	

	70. 
	
	Thường xuyên
	Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
	Nhân dân trong 02 bản thuộc các xã Ẳng Tở và xã Nặm Lịch
	Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định về hôn nhân cận huyết
	
	79 người
	

	71. 
	
	2017-
2022
	“Xây dựng Gia đình hạnh phúc” tại các tổ dân phố, bản
	Hộ gia đình và các thành viên tại tổ dân phố, bản
	Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng Chống bạo lực, Luật bình đẳng giới...
	1. Kinh phí hoạt
động được cấp cho Hội LPHN hàng năm (nếu Hội tổ chức)

2. Mô hình tổ chức thì sử dụng kinh phí
của tổ đóng góp và quỹ của tổ.
	1. Hội LHPN phường

2. Các thành viên trong
mô hình (96 thành viên)
	

	72. 
	Đồng Nai
	2018-2022
	Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật
	Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Tất cả các lĩnh vực pháp luật
	350.000.000 đồng/năm
	Hơn 800.000 lượt người/năm
	Đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm sau khi tổ chức

	
	
	2015-2022
	Pháp luật cho mọi người
	Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Tất cả các lĩnh vực pháp luật
	132.000.000 đồng/năm
	Người xem trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai.
	Đánh giá thông qua các cuộc họp của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

	
	
	2020 - 2022
	Câu chuyện truyền thanh
	Nhân dân trên địa bàn huyện Định Quán
	Tất cả các lĩnh vực pháp luật
	60.000.000 đồng/năm
	Công chức Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện
	Đánh giá hàng năm trong kỳ họp cuối năm của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện

	73. 
	Đồng Tháp
	2012 -

2022
	Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở
	Cán bộ, công chức và Nhân dân
	
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Hòa giải viên ở cơ sở; số lượng khoảng 30 thành viên
	Hằng năm sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh

	74. 
	
	
	Mô hình quán cà phê tư vấn pháp luật miễn phí
	Khi người dân có vấn đề vướng mắc về pháp luật, mặt khác đây cũng là điểm cung cấp tài liệu pháp luật qua Tủ sách pháp luật đặt tại quán cà phê
	Luật PBGDPL
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Chủ nhiệm
	Hàng năm

	75. 
	
	
	 Mô hình PBGDPL, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý qua công tác tiếp công dân
	Công dân có yêu tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Ban tiếp công dân
	Luật PBGDPL, Luật Trợ giúp pháp lý
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Trợ giúp viên pháp lý, Thanh tra viên, Luật sư, Luật gia
	Định kỳ 6 tháng, năm

	76. 
	
	
	Mô hình “Đối thoại trực tiếp với Nhân dân”
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức cấp xã với Nhân dân
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Các thành viên của Hội quán; số lượng khoảng 25-50 người/01 hội quán
	Hàng năm

	77. 
	
	
	Mô hình lồng ghép PBGDPL qua trên 117 Hội quán
	Thành viên Hội quán và người dân
	Luật PBGDPL
	
	
	

	78. 
	
	
	Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Gia đình không vi phạm pháp luật”; “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông, gia đình với an toàn giao thông”
	Phụ nữ ở địa phương
	
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Chủ nhiệm Câu lạc bộ; tổng số 1.271 câu lạc bộ, với 718 thành viên
	Hàng năm

	79. 
	
	
	Câu lạc bộ “Cán bộ hưu trí cùng Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự”
	Câu lạc bộ hưu trí
	
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Cán bộ hưu trí khoảng 70 người
	Hàng năm

	80. 
	
	
	Nhóm Zalo phổ biến, giáo dục pháp
	
	Luật PBGDPL
	Hoạt động với hình thức tự nguyện
	Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở. trên 1.300 người
	Hằng năm

	81. 
	
	
	Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật qua Chuyên mục “Phổ biến pháp luật biết để làm đúng”; Chương trình “Tư vấn pháp luật trực tiếp”
	
	Luật PBGDPL
	29.500.000đ/Chương trình tư vấn pháp luật;
13.200.000đ/Chuyên mục Phổ biến pháp luật 5.800.000đ/Câu chuyện truyền thanh.
	Các sở, ngành tỉnh gồm: Chương trình “Tư vấn” với 03 diễn giả/kỳ;
Chuyên mục “Phổ biến pháp luật biết để làm đúng” với 01 diễn giả/kỳ
	Hàng năm 



	82. 
	
	
	Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Đồng Tháp
	
	Luật PBGDPL,  Luật Báo chí.
	Mỗi năm 60.000.000đồng
	Các sở ngành Tỉnh, thành viên Hội đồng phpbgdPl Tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL huyện.
	Hàng năm

	83. 
	Gia Lai
	8/2019 - 6/2021
	“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội”
	Cán bộ, Nhân dân
	Nội dung
PBGDPL:
· Phòng ngừa tội phạm;
· Đính chính dư luận xã hội;
· Xây dựng nông thôn mới;
- Tuyên truyền về đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
	
	
	Mang lại hiệu quả cao trong công tác PBGDPL; đồng thời tạo
mối quan hệ chặt chè giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể của các xã, thị trấn.

	84. 
	
	05/9/2020
	Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”
	Cán bộ, Nhân dân
	Nội dung
PBGDPL:
· Tuyên truyền chủ trương của Đảng,
chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
Tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ về giống, cây trồng, vật nuôi; tìm kiếm việc làm; vay vốn để kinh doanh, phát triển sản xuất của chính quyền địa phương.
	Kinh phí ban đầu 23 triệu đồng
	28 thành viên
	Mang lại hiệu quả trong công tác quàn lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo đièue kiện giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù, người đang được giáo dục tại xã, thị tran... có việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

	85. 
	
	2019-
2022
	Phiên tòa giả định
	Đoàn viên, thanh niên, học sinh
	Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng, chống ma túy
	Từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị
	Đoàn cấp huyện và các ngành có liên quan: Tư pháp, Công an, Tòa án, Viện Kiêm sát, Chi cục Thi hành án dân sự,... mỗi đơn vị 01 người
	Tuyên truyền pháp luật thông qua Phiên tòa giả định với những tình huống giả định gắn liền với thực tế diễn ra đời sống hằng ngày giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận biết và chấp hành pháp luật

	86. 
	
	2013-
2022
	191 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”
	Thanh niên chậm tiến, thanh niên hư hỏng, thanh niên mãn án phạt tù
	Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy
	Từ việc vận động xã hội hóa các câu lạc bộ
	Thành viên Câu lạc bộ: 2.300 thành viên
	Mang lại hiệu quả trong công tác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo điều kiện giúp đỡ cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hư hỏng, thanh niên mãn án phạt tù

	87. 
	
	2019-2022
	82 Làng thanh niên “02 không, 02 có”
	Đoàn viên thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	Phòng, chống ma túy; Luật hôn nhân và gia đình
	Từ nguồn ngân sách Nhà nước cho đơn vị và từ vận động xã hội hóa
	Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp
	Mang lại hiệu quả

	88. 
	Hà Giang
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	89. 
	Hà Nam
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	90. 
	Hà Nội
	2013-2022
	Một số mô hình bao gồm: Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày PLVN; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức cuộc thi theo hình thức xây dựng videoclip; PBTGDPL qua trang thông tin PBGDPL của Hội đồng thành phố; phổ biến qua ứng dụng di động, mạng xã hội; tuyên truyền trên thiết bị điện tử theo mô hình “cầu thang pháp luật”; mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư
	
	
	
	
	

	91. 
	Hà Tĩnh
	2012-2022
	Mô hình Câu lạc bộ Tình Thương
	Những đối tượng cai nghiện, người chấp hành xong hình phạt tù
	Các văn bản pháp luật về phòng chống ma tuy, bạo lực gai đình, An toàn giao thông, các chính sách phát triển kinh tế…
	20 tr
	Đ/c Chính sách xã hội và CC Tư pháp xã Sơn Kim 1
	

	
	
	2021
	Mô hình câu lạc bộ Nông dân và pháp luật
	Những hội viên hội nông dân
	Luật phòng chống BLGĐ, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Nông nghiệp, Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi…
	20 tr
	C/c Tư pháp và Hội nông dân xã Sơn Châu
	

	
	
	2022
	Mô hình CLB Phòng chống bạo lực gia đình
	Các thành viên Hội phụ nữ xã
	Các văn bản Luật, chính sách mời như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai…
	20 tr
	C/c Tư pháp và Hội phụ nữ xã Sơn Kim 2
	

	92. 
	Hải Dương
	2012-2022
	- Mô hình CLB phòng ngừa và bảo dảm an ninh trật tự của công an tỉnh, câu lạc bộ phụ nữ và pháp luật...
	
	
	
	
	

	93. 
	Hải Phòng
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	94. 
	Hậu Giang
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	95. 
	Hòa Bình
	Từ 2017
đến nay
	· Có 92 mô hình
“Chi hội
phụ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ”;
· 05 CLB “Phụ nữ với pháp luật”; 01 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự ”
- 01 mô hình “Khu dân cư không có thanh niên, thiếu
nhi mắc tệ nạn xã hội”; 01 mô
hình “Chi hội phụ  nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”
-
05 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 01 mô hình “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”
	Các hộ gia đình và hội viên cấp hội
	Nâng cao hiểu
biết
Pháp luật như lĩnh vực Luật
Hôn nhân
Gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và xử phạt vi phạm hành chính; công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, ma túy, mại dâm
	Theo hoạt động Tự nguyện tham gia
	Hội phụ nữ; Hội nông dân; Đoàn thanh niên; Cự chiến binh;

- Số lượng: 8.890 lượt hội viên tham gia
	Đánh giá: Lồng ghép trong các đợt tổng kết hằng năm của công tác đoàn thể

	96. 
	
	Từ 2020
đến nay
	- 22 đơn vị mô hình “Trong nhà ba có, ngoài ngõ ba không”, 16 “Tổ ANND”, 09 “Tổ liên gia tự quản về ANTT”; 01 mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ nguời lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng”
	Người dân
	Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; giáo dục quản lý con em, nguời thân chấp hành pháp luật; giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở
	Theo hoạt động Tự nguyện tham gia
	Công an cơ sở; kiểm sát viên cơ sở
- Số lượng : 500 lượt hội viên tham gia
	Đánh giá: Lồng ghép trong các đợt tổng kết hằng năm của công tác đoàn thể

	97. 
	Hưng Yên
	2012-2022
	Mô hình Cổng trường an toàn giao thông; Bến đò ngang an toàn; Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn; Đội tuyên truyền thanh niên về giao thông; Tổ tư vấn tuyên truyền pháp luật

Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; Thanh niên phòng, chống tội phạm; Thắp sáng niềm tin; Phụ nữ với pháp luật

Nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật 
	Đoàn viên; thanh thiếu nhi; thanh niên chậm tiến; hội viên hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Nhân dân
	Giao thông; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; bạo lực gia đình; bình đẳng giới; an toàn vệ sinh thực phẩm…
	Kinh phí thực hiện theo hoạt động
	Cán bộ đoàn viên thanh niêm các xã, phường, thị trấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhóm nòng cốt
	Hàng năm

	98. 
	Khánh Hòa
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	99. 
	Kiên Giang
	Thường xuyên hàng năm
	PBGDPL qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở (Cổng/Trang thông tin điện tử, báo, loa truyền thanh cơ sở)
	Cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Tất cả các luật mới ban hành
	
	Công chức ngành Tư pháp và nhân viên Báo, Đài
	Hoạt động hiệu quả.

	100. 
	
	2014-2015
	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp; thi hòa giải viên giỏi
	Cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh/Hòa giải viên pháp luật
	Hiến pháp/Luật Hòa giải cơ cơ, tình huống hòa giải
	
	Công chức ngành Tư pháp và hòa giải viên/cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên
	Hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa.

	101. 
	
	Thường xuyên hàng năm
	Tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân
	Người dân nông thôn, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, ngư phủ 
	Phòng, chống tội phạm, ma túy, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, Luật Biển, Biên giới, hảỉ đảo
	
	Công chức ngành Tư pháp và Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư và cán bộ địa phương vùng sâu, biên giới hải đảo
	Hoạt động hiệu quả.

	102. 
	
	Thường xuyên
	Tổ Nhân dân tự quản không tội phạm
	Nhân dân
	Pháp luật, chính sách về phòng, chống tội phạm
	X
	Công an tỉnh, công an xã, phường và Nhân dân
	Hoạt động hiệu quả.

	103. 
	
	Hàng tháng
	Sinh hoạt Ngày Pháp luật
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	Nội dung, ý nghĩa Ngày Pháp luật, các nội dung pháp luật mới ban hành
	
	Cán bộ, chiến sĩ
	Tốt

	104. 
	
	Hàng tuần
	Mỗi tuần học một điều luật
	Cán bộ, đoàn viên
	Các nội dung pháp luật liên quan quân đội, chấp hành pháp luật, kỷ luật, luật mới ban hành,...
	
	Cán bộ, đoàn viên
	Tốt

	105. 
	
	Thường xuyên
	Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	Tuyên truyền, tư vấn những nội dung chiến sĩ quan tâm
	
	Cán bộ, chiến sĩ
	Tốt

	106. 
	
	Thường xuyên
	Tủ sách pháp luật
	Cán bộ, chiến sĩ đơn vị
	Các văn bản pháp luật, đặc biệt là các VBPL mới ban hành
	
	Cán bộ, chiến sĩ
	Tốt

	107. 
	Kon Tum
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	108. 
	Lai Châu
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	109. 
	Lâm Đồng
	2012-2022
	- Câu lạc bộ pháp luật

- Trang thông tin điện tử

- Phiên tòa giả định
	
	
	
	
	

	110. 
	Lạng Sơn
	2012-2022
	Biên soạn các hình ảnh đồ họa thông tin tuyên truyền (infographic)
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân ở cơ sở
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	111. 
	
	2012-2022
	Xây dựng video, phóng sự hình tuyên truyền pháp luật
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân ở cơ sở
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	112. 
	
	2012-2022
	Biên soạn tờ gấp, sách bỏ túi song ngữ Việt - Trung
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân ở cơ sở
	Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội danh và hình phạt liên quan đến hành vi tổ chức và môi giới xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	113. 
	
	2012-2022
	Tuyên truyền pháp luât thông qua hình thức chiếu bóng lưu động
	Người dân ở cơ sở
	Luật An toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền phòng, chống mua bán người; phòng, chống mua túy…
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	114. 
	
	2012-2022
	Tổ chức phiên tòa giả định
	Học sinh, sinh viên trong nhà trường
	Các tội phạm liên quan đến ma túy, trật tự xã hội
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	115. 
	
	2012-2022
	Xây dựng chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài”, “Trả lời bạn xem truyền hình” trực tiếp trên sóng FM; Chuyên mục “Phát luật với cuộc sống”; Chuyên mục “thông tin pháp luật”
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân ở cơ sở
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	116. 
	
	2012-2022
	Mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ”, “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ tuyên truyền PBGDPL tại khu dân cư”, “Chi đoàn 3 KHÔNG với ma túy”
	Các hội viên, thành viên
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	117. 
	
	2012-2022
	Câu lạc bộ “Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình", CLB "Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, CLB  "Bạn giúp bạn", CLB "Phòng,  chống mua bán phụ nữ trẻ em", CLB  "Phòng  chống HIV/AIDS”, CLB "Gia đình hạnh phúc"; CLB "Tuổi trẻ phòng chống tội phạm" ...
	Các hội viên, thành viên
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	118. 
	
	2012-2022
	Mô hình “Biến giới học đường”; 21 Tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng; 13 tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật.
	Người dân khu vực biên giới
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	119. 
	
	2012-2022
	Cuộc thi tiểu phẩm, vẽ tranh chủ đề pháp luật; xây dựng mô hình “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện”
	Học sinh, sinh viên trong nhà trường
	Tất cả các lĩnh vực
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	120. 
	
	2012-2022
	Mô hình cửa khẩu số, và hải quan số
	Doanh nghiệp, người lao động
	Xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	121. 
	
	2012-2022
	Ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
	Người dân, học sinh, sinh viên
	
	Hằng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	122. 
	
	2012-2022
	Xây dựng lực lượng, thành lập mạng lưới cộng tác viên nhóm kín trên không gian mạng để triển khai thực hiện công tác
	Công chức, viên chức, lao động
	Tất cả các lĩnh vực
	
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thường xuyên

	123. 
	Lào Cai
	2021

- 2022
	Mô hình điểm về "tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đông bào dân tộc thiểu số tại xã Pha Long huyện Mường Khương
	Đồng bào dân tộc thiểu số
	
	84 triệu
	460
	

	
	
	2018

-

2019
	Mô hình điềm về "Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người" tại xã Nậm Chảy huyện Mường Khương
	Đồng bào dân tộc thiểu số
	
	20 triệu
	1.200
	

	
	
	Từ năm 2019 đến nay
	Mô hình "Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa" tại trường Cao đẳng Lào Cai
	Học sinh, sinh viên
	
	0
	Hàng trăm học sinh, sinh viên
	

	
	
	Từ năm 2020 đến nay
	Mô hình "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án" tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.
	Cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai
	Các nội dung pháp luật có liên quan đến công tác Biên phòng
	0
	Chính trị viên của các đơn vị
	

	124. 
	Long An
	2012 - 2022
	Nghe thời sự trong và ngoài nước, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sáng thứ 2 hàng tháng 
	Đội ngũ giáo viên của trường
	
	Trường Chính trị tỉnh
	
	

	
	
	
	“Giờ pháp luật” 
	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
	
	Sở Giao thông vận tải
	
	

	
	
	
	“Lắng nghe người nộp thuế” 
	Hộ kinh doanh, doanh nghiệp
	
	Cục thuế
	
	

	
	
	
	Khu nhà trọ tự quản, Lớp học phổ biến pháp luật 
	Công nhân lao động 
	
	Liên đoàn lao động tỉnh
	
	

	
	
	
	“Fanpage Tuổi trẻ Long An”, “Phiên tòa giả định” 
	Học sinh, sinh viên, đoàn viên
	
	Tỉnh đoàn
	
	

	
	
	
	“Hội quán nông dân” 
	Hội viên hội nông dân
	
	Hội Nông dân tỉnh
	
	

	
	
	
	“Ngày chính trị văn hóa tinh thần” 
	Cán bộ, chiến sĩ
	
	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh
	
	

	
	
	
	Mỗi ngày một câu hỏi luật; tổ tư vấn pháp luật 
	Cán bộ, chiến sĩ
	
	BCH Quân sự tỉnh
	
	

	
	
	
	Câu lạc bộ “Người hoàn lương”, “Gia đình hạnh phúc”, Chương trình “Thắp sáng niềm tin” 
	
	
	Công an Long An
	
	

	
	
	
	Tổ tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường 
	Giáo viên, học sinh
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	

	
	
	
	Phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 
	Thanh thiếu niên
	
	huyện Thủ Thừa
	
	

	
	
	
	Gặp gỡ, tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo “01+5”
	đối tượng có tiền án, sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật
	
	Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm Trưởng ban, Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban và các ngành, đoàn thể xã là thành viên
	
	

	
	
	
	“Phiên tòa giả định”
	Giáo viên, Đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân trên địa bàn huyện
	
	Phòng Tư pháp phối hợp với Huyện đoàn cùng các đơn vị liên quan
	
	

	
	
	
	Niềm tin trợ giúp.
	Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trợ tư vấn pháp luật (thuộc diện trong và ngoài đối tượng được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý).
	
	Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia huyện
	
	

	
	
	
	Câu lạc bộ “3 giúp nữ công nhân nhà trọ”
	Công nhân lao động, hội viên phụ nữ, đặc biệt là nữ công nhân xa nhà sống tại nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn.
	
	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện làm nòng cốt, chủ trì
	
	

	
	
	
	Cà phê Doanh nhân
	Các cá nhân có dự định đầu tư, kinh doanh ở địa phương, các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện
	
	Ban Chủ nhiệm
	
	

	125. 
	Nam Định
	
	Phổ biến GDPL cho tổ trưởng tổ hòa giải
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	Luật Hòa giải ở cơ sở và hệ thống pháp luật liên quan (Đất đai, xây dựng, môi trường...)
	20
	Phòng Tư pháp thành phố
	

	126. 
	
	2012-2022
	xe tuyên tryền lưu động
	Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải
	Lĩnh vực giao thông vận tải và các lĩnhvực khác có liên quan
	
	
	

	127. 
	
	2012-2022
	1. “An toàn trường học”, “khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”;

2. “Camera an ninh”;

3. “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm ma túy, tệ nạn, xã hội”;

4. “Tổ cựu chiến binh vì dân”;

5. “Cổng trường an toàn”;

6. “Tổ tự quản về trật tự đô thị”;

7. “Bến phà văn hóa, an toàn, cửa sông an toàn”.


	Cán bộ và Nhân dân
	ANTT
	Cán bộ và Nhân dân
	
	

	128. 
	
	2012-2022
	Tủ sách pháp luật
	Cán bộ và Nhân dân
	
	Kinh phí hàng năm
	
	

	129. 
	
	Thường xuyên
	Ngày pháp luật
	Cán bộ, chiến sĩ BĐBP
	Phổ biến pháp luật
	Không
	Chỉ huy các đơn vị
	Thường xuyên

	130. 
	Nghệ An
	2017-
2021
	Giáo họ bình yên xây dựng nông thôn mới
	Cán bộ Nhân dân vùng có đạo
	Pháp luật về bảo vệ ANTT
	15 triệu/mô hình/nãm
	CBCS Công an các đơn vị, địa phương
	Giáo họ bình yên xây dựng nông thôn mới

	131. 
	
	2017-
2021
	Đảm bảo ANTT xây dựng nông thôn mới
	Cán bộ, Nhân dân khu vực nông thôn
	Pháp luật về bảo vệ ANTT
	15 triệu/mô hinh/năm
	
	

	132. 
	
	2021-
2025
	Xã biên giới sạch về ma túy
	Cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới
	Pháp luật về bảo vệ ANTT, bảo vệ biên giới
	15 triệu/mô hình/năm
	Xã biên giới sạch về ma túy
	

	133. 
	
	2022- 2025
	Dân Vận khéo
	Cán bộ Nhân dân trên tất cà
	Pháp luật về bảo vệ ANTT
	15 triệu/mô hỉnh/năm
	
	

	134. 
	
	2020-
2025
	Mồi tuần 01 câu hỏi, 01 đáp án
	CBCS
	Kiến thức về Pháp luật
	
	Phòng
Chính trị
	

	135. 
	
	2017- nay
	Mô hình Nhóm Bạn giúp ban
	Thanh niên nghiện ma túy, thanh niên vừa ra tù
	Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về tác hại của ma túy, giúp đỡ các đối tượng cai nghiện, trang bị kiến thức khoa học kỳ thuật, hướng dần phưong pháp sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, xây dựng hạnh phúc gia đình
	
	
	

	136. 
	
	2019- nay
	Đội Thắp sáng niềm tin
	Thanh niên nghiện ma túy, thanh niên vừa ra tù
	tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về tác hại của ma túy, các câu lạc bộ còn tích cực giúp đỡ các đối tượng cai nghiện, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật,
	
	
	

	137. 
	Ninh Bình
	
	- Mỗi tuần 1 điều luật

- Mô hình điểm “hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội”

- CLB tuyên truyền pháp luật
	
	
	
	
	

	138. 
	Ninh Thuận
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	139. 
	Phú Thọ
	2013-2022
	“Đối thoại trực tiếp với nhân dân”
	Nhân dân trên địa bàn các xã
	Đa dạng
	Trong NSNN cấp hàng năm cho UBND cấp xã
	Lãnh đạo UBND xã
	Hàng tháng

	140. 
	
	2013-nay
	CLB “Nông dân với pháp luật” tại các xã
	Hội viên Hội nông dân 
	Đa dạng
	
	
	Định kỳ 6 tháng/ 01 năm

	141. 
	
	2013-2022
	CLB “Phụ nữ với pháp luật”
	Hội viên Hội Phụ nữ
	Nhiều nội dung: Luật Hôn nhân & gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới…
	
	
	Định kỳ 6 tháng/ 01 năm

	142. 
	
	2013- nay
	Mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu”
	Nhân dân trên địa bàn cấp xã
	Chủ yếu liên quan đến pháp luật dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình…
	
	
	Định kỳ 6 tháng/ 01 năm

	143. 
	
	2017- nay
	Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”
	Các giáo viên, cán bộ tại trường học; học sinh; phụ huynh học sinh
	Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan
	
	
	Định kỳ hàng năm

	144. 
	
	
	CLB “Gia đình hạnh phúc”
	Vợ- chồng các gia đình tại xã, phường, thị trấn
	Tuyên truyền thực hiện Luật hôn nhân và Gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; cách phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS…
	
	
	Định kỳ 6 tháng/ 01 năm

	145. 
	Phú Yên
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	146. 
	Quảng Nam
	2017- nay
	Mô hình: "Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả"
	UBND các xã, phường, thị trấn
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
	năm 2017: 1tỷ 392 triệu, 

năm 2018: 1 tỷ 299 triệu , 

năm 2019: 1 tỷ 575 triệu, 

năm 2020: 1 tỷ 759 triệu , 

năm 2021: 1.733 triệu

năm 2022: 1 tỷ 717 triệu
	Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 
	Sở Tư pháp lồng ghép kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm

	147. 
	Quảng Ngãi
	
	Tổ chức các đợt tuyên truyền; các lóp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật
	Cán bộ, Nhân dân
	Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ mội trường; Luật An ninh mạng...
	
	
	

	
	
	
	Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
	Cán bộ, Nhân dân
	Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ mội trường; Luật An ninh mạng...
	
	
	

	
	
	
	Thông qua các phưong tiện thông tin đại chúng, internet; đăng tải thông tin pháp luật lên Trang Thông tin điện tử
	Cán bộ, Nhân dân
	Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ mội trường; Luật An ninh mạng...
	
	
	

	
	
	
	Xây dựng mới, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ pháp luật;
	Thanh thiếu niên; hoc sinh; giáo viên; phụ nữ
	Pháp luật về an ninh mạng; hình sự; nghĩa vụ quân sự; bạo lực gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống các tệ nạn xã hội...
	
	Báo cáo viên pháp luật
	

	148. 
	Quảng Ninh
	2012-nay
	Mô hình Câu lạc bộ pháp luật
	· Hội Liên hiệp phụ nữ;

· Hội nông dân;

· Hội Cựu chiến binh;

· Đoàn TNCS HCM
	Hiển pháp, Luật Dân sự, hình sự, hành chính, đất đai và các văn bản pháp luật khác tùy theo nhu cầu của người dân
	Kinh phí hoạt động hàng năm khoảng 100.000.000d
	Báo cáo viên, Tuyên truyền viên của các hội đoàn thể
	Thường xuyên

	
	
	
	Mô hình "Phiên tòa giả định"
	Học sinh, sinh viên
	Luật Hình sự, dân sự, phòng, chống tội phạm
	11.275.000 đồng/năm
	Học sinh, sinh viên, công chức tư pháp...
	Hàng năm

	
	
	
	Mô hình "Túi sách pháp luật đi biển cho ngư dân
	Ngư dân hoạt động trên biển
	Các VBPL liên quan đến biển, đảo; đánh bắt thủy sản; bảo vệ môi trường...
	20.000.000 đồng/năm
	Công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã
	Hằng năm

	
	
	
	Hội thi "Thanh niên với an toàn giao thông" hưởng
ứng


	Toàn thể Nhân dân nói chung và thanh niên, học sinh, sinh viên nói riêng
	An toàn giao thông
	30.000.000 đồng/năm
	Công chức tư pháp cấp huyện, đoàn viên thanh niên
	Hằng năm

	149. 
	Quảng Trị
	2012-2022

( Huyện Gio Linh)
	Tổ hoà giải
	Thôn, xóm
	Luật hoà giải cơ sở 2013
	Hô trợ một phần từ ngân sách xã
	Hoà giải viên
	

	150. 
	
	2019

( Huyện Gio Linh)
	Niệm phật đường thôn Đoàn kết, văn minh, ổn định an ninh trật tự


	Niệm phật đường
	Phối hợp UBMT với công an xã phổ biến luật tôn giáo
	Gia đình phật tự, tự nguyện, các nguồn tờ thiện giáo hội
	Phật tử
	

	151. 
	
	2013-2018

(Huyện Gio Linh)
	Mô hình dòng họ giáo dục con cháu không  vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội


	Con cháu trong dòng họ


	PBGD về tệ nạn XH, ma túy, ATGT 
	Trong dòng họ đóng góp
	Con cháu trong dòng họ
	

	152. 
	
	2012-2022

( Làng Tùng Luật - Vĩnh Giang-Vĩnh Linh)
	CLB con cháu hiếu thảo
	Các cặp vợ chồng trong thôn
	Hoà giải, tệ nạn xã hội, ANTT
	Từ nguồn kinh phí các cặp vợ chồng trong CLB đóng góp và các nguồn khác tờ con cháu của làng
	Các cặp vợ chồng trong CLB
	Tổng kết hàng năm thông qua ngày chú thọ cho các cụ cao tuổi trong làng.

	153. 
	
	2012-đến nay

( huyện Triệu Phong)
	CLB nông dân với pháp luật
	Hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện
	Luật Đất đai; Gia thông đường bộ; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia
	
	
	

	154. 
	
	2012-đến nay

(huyện Triệu Phong)
	CLB phụ nữ với pháp luật
	Hội viên Hội phụ nữ trên địa bàn huyện
	Luật phòng, chống BLGĐ; BĐG;HNGĐ
	
	
	

	155. 
	
	2013- đến nay
	Cổng trường ATGT
	Các trường THPT trên địa bàn Đông Hà
	ATGT,Ma tuý...
	
	
	

	156. 
	Sóc Trăng
	Hàng năm
	Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật”
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội như lĩnh vực: hình sự, dân sự, an toàn giao
thông,
phòng, chống tham nhũng, phòng, chống ma túy....
	Theo hoạt động
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	157. 
	
	Hàng năm
	Tập huấn, tuyên truyền miệng
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	Hàng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... của các cơ quan, đơn vị.
	Thực hiệií^ thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	158. 
	
	Hàng năm
	Cấp phát tài liệu PBGDPL
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	Hàng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... của các cơ quan, đơn vị.
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	159. 
	
	Hàng năm
	Trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	Hàng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... của các cơ quan, đơn vị.
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	160. 
	
	Hàng năm
	Zalo Official Account “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù họp với từng đối tượng.
	
	Công chức Sở Tư pháp
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	161. 
	
	Hàng năm
	Zalo Official Account “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Sóc Trăng”
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
	Lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	
	Công chức Sở Tư pháp
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	162. 
	
	Hàng năm
	Zalo Công đoàn Sóc
Trăng
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	
	Công chức, viên chức công đoàn viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.


	163. 
	
	Hàng năm
	Hoà giải cơ sở, trợ giúp pháp lý
	Người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	Hàng năm
	Trợ giúp viên pháp lý, Hoà giải viên cơ sở
	Thực hiện ' thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	164. 
	
	Hàng năm
	Thông qua Ngày Pháp luật
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Các lĩnh vực
	Hàng năm
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...của các đơn vị
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.




	165. 
	
	Hàng năm
	Xây dựng và khai thác Tủ sách pháp luật
	Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh
	Trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phù hợp với từng đối tượng.
	
	
	

	166. 
	
	Hàng năm
	Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án
	Cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Nội dung liên quan các văn bản QPPL mới được ban hành
	
	Cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	167. 
	
	Hàng năm
	Tiếng loa biên phòng
	Nhân dân khu vực biên giới biển
	Các quy định của pháp luật về lĩnh vực thuỷ sản, bảo vệ biên giới quốc gia...
	
	Cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

	168. 
	
	2013-
2016
	Câu lạc bộ Nông dân với pháp
luật

	Cán bộ, hội viên nông dân
	Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông, Luật tiếp công dân; Luật Hôn nhân và Gia đình; và các tài liệu liên quan đến pháp luật.
	Theo hoạt động
	Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng v

số lượng trên 10.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia
	Thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. Góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

	169. 
	Sơn La
	Từ năm 2020 đến nay
	Mô hình “Lớp học xóa mù chữ”
	Người dân mù chữ tại các xã biên giới
	Giáo dục
	Hàng năm
	
	Thường xuyên

	170. 
	
	Từ năm 2020 đến nay
	Mô hình “Bữa sáng cho em”
	Trẻ em tại các bản vùng biên giới
	Giáo dục
	Hàng năm
	
	Thường xuyên

	171. 
	
	Từ năm 2020 đến nay
	Mô hình “Tiếng loa Biên phòng - phòng, chống dịch Covid- 19”
	Người dân sinh sống tại các xã biên giới
	Tuyên truyền
	Hàng năm
	
	Thường xuyên

	172. 
	Tây Ninh
	2012-2013
	Mô hình “100 ly cà phê miễn phí” và mô hình “Cà phê với pháp luật”.
	Thanh niên, doanh nhân, nhân dân.
	Hình sự, Thương mại, GTĐB.
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện hàng năm.
	Sở Tư pháp, Hiệp Hội doanh nghiệp, Công an; 100 người/ 01 điểm.
	

	
	
	2012-2013
	Tư vấn pháp luật miễn phí.
	Nhân dân.
	Các lĩnh vực PL.
	Miễn phí
	Luật sư.
	

	
	
	Hiện nay
	Mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” 
	Giáo viên, cán bộ ngành Giáo dục.
	Phòng, chống tội phạm
	Không có kinh phí
	Cán bộ pháp chế, công chức Văn phòng Sở GD-ĐT.
	

	
	
	2018-nay
	Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh.
	Cán bộ, công chức, Nhân dân.
	Các lĩnh vực PL.
	Không có kinh phí.
	Sở Tư pháp.
	

	
	
	2013-nay
	Tủ sách pháp luật điện tử
	Cán bộ, công chức.
	Các lĩnh vực PL.
	Không có kinh phí.
	Các cơ quan, đơn vị.
	

	
	
	2018-nay
	Các chương trình tuyên truyền pháp luật
	Cán bộ, công chức, Nhân dân.
	Các lĩnh vực PL.
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện hàng năm.
	Luật sư, Luật gia, Trợ giúp viên pháp lý.
	

	
	
	2022
	Biên soạn tài liệu tuyên truyền/ Vận dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.
	Cán bộ, công chức, Nhân dân.
	Các lĩnh vực PL.
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện hàng năm.
	Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Gò Dầu.
	

	
	
	2022
	Mô hình “Tư vấn pháp luật” cho đoàn viên, thanh niên, học sinh thông qua đường dây nóng
	Đoàn viên, thanh niên, học sinh
	Các lĩnh vực PL.
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện hàng năm.
	Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Tân Biên.
	

	
	
	2022
	Mộ hình tuyên truyền pháp luật cho công nhân
	Công nhân.
	Phòng, chống ma túy.
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện hàng năm.
	Huyện đoàn Châu Thành, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng
	

	173. 
	Thái Bình
	
	Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật
	Thanh niên
	Ma túy, Giao thông, Hôn nhân và gia đình
	
	
	Tốt

	174. 
	
	
	Xã, phường, thị trấn không có ma tuý và tệ nạn xã hội
	Người dân trên một địa bàn cụ thể được chọn lựa
	Ma túy và tệ nạn xã hội
	
	
	Tốt

	175. 
	
	
	Dòng họ không có ma tuý
	Dòng họ được lựa chọn làm điểm
	Ma túy
	
	
	Tốt

	176. 
	
	
	Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự
	Nông dân
	An ninh trật tự, An toàn gia hội
	
	
	Tốt

	177. 
	
	
	Tổ tự quản an toàn giao thông
	Người dân
	Giao thông
	
	
	Tốt

	178. 
	Thái Nguyên
	2013-2022
	Tuyên truyền pháp luật gắn hoạt động tư vấn pháp luật cho Nhân dân ngay tại cơ sở xóm, bản
	Nhân dân tạo cơ sở
	Pháp luật về Dân sự, Hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình...
	NSNN
	Báo cáo viên PL, tuyên truyền viên, 
	Hiệu quả cao

	179. 
	
	2022-2025
	PBGDPL qua hoạt động xét xử lưu động
	Hoạt động xét xử lưu động và bà con nhân dân trên địa bàn xã
	Pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự
	NSNN
	Tòa án nhân dân huyện; UBND xã; lực lượng bảo vệ an ninh: 30 người.
	Hoạt động đem lại hiệu quả cao



	180. 
	
	2020-2025
	Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện
	Hội viên Hội nông dân các xóm, tổ dân phố
	An toàn giao thông, lĩnh vực hình sự, phòng chống ma túy, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội khác
	Chủ yếu từ quỹ hoạt động do hội viên tự đóng góp
	Thành viên câu lạc bộ
	Đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ hàng tháng,, hàng quý

	181. 
	
	2013-2022
	Câu lạc bộ phụ nữ  với pháp luật; CLB Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật..v.v…
	Cán bộ, hội viên phụ nữ
	Tuyên truyền Luật bình đẳng giới; Luật hôn  nhân gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật ATGT; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật Dân số; Luật hòa giải ở cơ sở…
	Kinh phí chủ yếu lồng ghép vào các hoạt động của Hội
	Chủ tịch, Phó chủ tịch; Chi hội trưởng phụ nữ
	Hội LHPN các cấp; Ban Mặt trận thôn và các cán bộ thôn

	182. 
	Thanh Hóa
	2012 đến 2016
	Phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật trong lực lượng vũ trang
	cán bộ chiến sỹ
	các văn bản PL 
	cơ sở
	Cán bộ chính trị, tuyên giáo 
	Từ việc đọc sách, báo cần tăng cường trao đổi, về các chính sách mới ban hành, đặc biệt là các chính sách liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới quốc gia.

	183. 
	
	2017 đến 2021
	Thanh thiếu niên với pháp luật/Tổ chức thi tìm h iểu pháp luật cho thanh thiếu niên 
	Thanh thiếu niên
	Kiến thức pháp luật về Hôn nhân gia dình, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng chống ma túy; pháp luật về an toàn giao thông; phòng chống tác hại của rượu bia; bảo vệ môi trường
	hàng năm
	Mỗi đội từ 3-5 thành viên chính thức 
	Phát huy trách nhiệm của Bí thư chi đoàn tại lớp học/khu phố trong việc tập hợp, kêu gọi sự hưởng ứng của các bạn học sinh, thanh thiếu niên;  sự động viên, hướng dẫn  hỗ trợ kiến thức thức pháp luật của giáo viên cho các em học sinh, thanh thiếu niên. Quan tâm thời gian tổ chức cuộc thi đảm bảo không trùng với các cuộc thi học kỳ, thi học sinh giỏi của học sinh.

	184. 
	
	
	Pháp luật với trẻ em
	Trẻ em/Diễn đàn
	Quyền trẻ em, Quyền con người; phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phòng, chống bạo lực trẻ em; xâm hại tình dục trẻ em
	theo động
	Lãnh đạo các ngành làm công tác quản lý và trẻ em
	Triển khai  tuyên truyền rộng rãi về chủ đề; các thông điệp mà trẻ em nhắn gửi. Qua đó  các cấp các ngành, toàn thể nhân dân hiểu rõ quyền trẻ em, quan tâm bảo vệ trẻ em. 

	185. 
	
	
	Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật
	Cán bộ chiến sỹ
	Văn bản pháp luật
	cơ sở
	Bộ phận chính trị, tuyên giáo
	Quan tâm xây dựng kế hoạch hàng quý/hàng tháng để tăng cường hiệu quả của hoạt động tuyên truyền pháp luật trong lực lượng vũ trang

	186. 
	
	
	Câu lạc bộ tuyên truyền lưu động cấp huyện
	Đoàn viên thanh thiếu nhi
	Tuyên truyền pháp luạt về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sôngs đẻ phòng chống bạoh lực học đường, tệ an xã hội, sức khỏe sinh sản vị thành niên
	Trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của huyện đoàn, kinh phí của HĐPH, kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền của Công an
	Ban Chủ nhiệm CLB gồm: 5 người và thành viên CLB là cán bộ, công chức, viên chức, viên chức
	 

	187. 
	
	
	Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc
	Hội viên phụ nữ và nhân dân
	Pháp luật  về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự, phòng chống bạo lực gia đình
	Xã hội hóa
	Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 

	188. 
	
	
	Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật
	Hội viên là nông dân
	Pháp luật liên quan đến cuộc sống thường ngày: Dân sự, Hôn nhân và gia đình, pháp luật về hợp tác xã, quy định về hỗ trợ vốn
	xã hội hóa, hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu để thành lập,ra mắt câu lạc bộ
	Ban Chấp hành Hội Nông dân
	Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và thành viên câu lạc bộ

	189. 
	Thừa thiên Huế
	
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	190. 
	Tiền Giang
	
	1. Mô hình “Địa chỉ tin cậy”
	Hội
liên
hiệp phụ nữ cơ sở
	Hôn
nhân gia
gia
đình; Bạo lực gia đình
	Không
	Hội phụ nữ cơ sở
	Hàng năm

	191. 
	
	
	2. PBGDPL cho các hộ tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Mỹ tho
	Các hộ tiểu thương buôn bán
	Môi trường, Giao thông,...
	Theo hoạt động
	Công chức
	Hiệu quả

	192. 
	
	
	3. Tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thanh
	CBCC, VC và nhân dân
	Chính sách pháp luật
	Hàng năm
	Trung tâm VH TT và TT; Đài truyền thanh cấp xã
	Hàng năm

	193. 
	
	
	4. Mô hình hướng về phía trước
	Người có tiền án,
tiền sự
	Tuyên truyền vận động cảm hóa, giáo hóa
giáo
dục đối tượng
	Không có
	Công an xã và Các ngành đoàn thể xã, ấp
	Giúp đối tượng chấp hành tốt pháp luật, không tái phạm, tái hòa nhập công đồng

	194. 
	
	
	5. Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật”
lồng ghép các hoạt động của các chi, tổ hội co sở (Ngày pháp luật  lồng ghép góp vốn xoay vòng  của Chi hội phụ nữ;
CLB dun ca tài tử; nhóm nam giới; phụ nữ với ATGT; CLB nông dân với pháp luật; Thanh niên
 với pháp luật..)
	Hội viên, thành viên của Chi, tổ
hội, nhóm...
	Các văn bản pháp luật
mới, tài liệu sinh hoạt ngày
pháp
luật
và các văn bản pháp luật khác có liên quan cần thiết.
	Không
	Người đứng đầu (trưởng nhóm) của các chi, tổ, hội, nhóm
	Hiệu quả với đối tượng tham dự sinh hoạt

	195. 
	TP Hồ Chí Minh
	Từ năm 2018 đến nay
	Sách nói pháp luật
	Người khuyết tật, đặc biệt là người mù; bên cạnh đó, còn góp phần phổ biến pháp luật cho ngư dân, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nội trợ, người bệnh, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước không giới hạn phạm vi không gian


	Nội dung chủ yếu phổ biến, giáo dục gồm Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật, pháp lệnh được Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV thông qua, có hiệu lực pháp luật và có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người khuyết tật.
	Kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm cấp cho Sở Tư pháp (ngoài khoán); kinh phí của Quỹ Từ thiện sách nói cho người mù và các nguồn kinh phí xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo quy định pháp luật (nếu có)
	Sở Tư pháp
	

	196. 
	
	Từ năm 2010 đến nay
	Ngày Phụ nữ và Pháp luật
	Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp
	Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Môi trường,... các văn bản Luật liên quan phụ nữ và trẻ em.
	Lồng ghép trong kinh phí thường xuyên triển khai các hoạt động
	Thực hiện trực tiếp là Báo cáo viên pháp luật, trung bình mỗi cuộc trên 100 người tham gia
	

	197. 
	Trà Vinh
	
	Khôn có thông tin
	
	
	
	
	

	198. 
	Tuyên Quang
	2012-2022
	Thực hiện chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên sóng phát thanh
	Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Công chức, viên chức
	

	199. 
	
	2012-2022
	Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật 
	Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
	Các quy định của pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân ở cơ sở
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Công chức, viên chức
	

	200. 
	
	
	Tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT giữa cơ quan công an với các trường học
	Lực lượng công an, giáo viên, học sinh
	Quy định của pháp luật về BVANTT
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Lực lượng công an, giáo viên
	

	201. 
	
	
	Tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ về nội dung hoạt động tôn giáo; tuyên truyền vận động, ngăn chặn hoạt động của các loại hình tà đạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Tín đồ tôn giáo, đặc biệt là đạo Công giáo và Tin lành
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Công chức, viên chức
	

	202. 
	
	2012-2022
	Tuần sinh hoạt chính trị
	Toàn bộ sinh viên năm nhất
	Các quy định của pháp luật có liên quan đến sinh viên
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Viên chức Trường Đại học Tân trào
	

	203. 
	
	2012-2022
	Tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức ký cam kết
	Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại
	Quy định của pháp luật về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và An toàn vệ sinh thực phẩm 
	 Kinh phí theo hoạt động 
	Công chức
	

	204. 
	Vĩnh Long
	Không có thông tin
	
	
	
	
	

	205. 
	Vĩnh Phúc
	Thường xuyên
	“CLB phụ nữ với pháp luật”, “CLB phòng chống tệ nạn xã hội”, “CLB phòng, chống bạo lực gia đình”, “CLB phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phoi nông sản gây ách tắc và tai nạn giao thông”; “Tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”...
	Hội viên, phụ nữ và Nhân dân
	Bình đẳng giới, gia đình, phụ nữ, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội
	Lồng ghép vào các hoạt động của Hội
	Báo cáo viên pháp luật các cấp, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, hội viên
	Trong báo cáo tồng kết định kỳ hằng năm

	206. 
	
	Thường xuyên
	“CLB nông dân với pháp luật”
	Cán bộ, hội viên nông dân.
	Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
	Lồng ghép vào các hoạt động của Hội
	Cán bộ Hội Nông dân cơ sở, Chủ nhiệm câu lạc bộ.
	Hội Nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm mô hình đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

	207. 
	
	Thường xuyên
	Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT, Cổng trường an toàn giao thông, Tự quản về an toàn giao thông, Đoạn đường cựu chiến binh tự quản
	- Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân...

 - Tổ chức sơ kết các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, họp tổ dân phố, bản; tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT
	Lĩnh vực ANTT
	Không
	Cán bộ, đoàn thanh niên, cưụ chiến binh
	Hàng năm, tổ chức cho cán bộ và Nhân dân tham gia ý kiến đánh giá tình hình, bàn giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở và ký cam kết

	208. 
	
	Thường xuyên
	Mô hình “Ngày chính trị - văn hóa, tinh thần ở cơ sở” gắn với nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật được tổ chức vào ngày thứ 5 cuối cùng của tháng
	Cán bộ, chiến sỹ
	Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	Lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
	Chính trị viên
	Trong báo cáo tổng kết định kỳ hằng năm

	209. 
	
	Thường xuyên
	Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” hàng tuần trên
	Cán bộ và nhân dân
	Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	150.000.000đ/nãm
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, luật gia, luật sư
	Trong báo cáo tổng kết định kỳ hằng năm

	210. 
	Yên Bái
	Từ năm 2013
	Mô hình: “Cổng trường an toàn giao thông”
	Cán bộ, công chức, giáo viên,

học sinh, sinh viên
	Pháp luật

về an toàn

giao

thông

đường bộ


	Không
	Cán bộ, công chức, giáo viên,

học sinh, sinh viên 
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	211. 
	
	Từ năm 2013
	Mô hình: CLB phụ nữ với kiến thức pháp luật
	Huyện Trạm Tấu
	Lĩnh vực HN & GĐ; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người; Vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	Ban Thường vụ Hội LHPN huyện; xã
	Hiệu quả

	212. 
	
	Từ năm 2016 - năm 2018
	Mô hình thí điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng ĐBDTTS”


	Các hộ gia đình tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên
	Tảo hôn, hôn

nhân cận huyết thống
	Nguồn kinh phí nhà nước cấp theo quy định
	Các hộ gia đình tại xã Lâm  Giang, huyện Văn Yên
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	213. 
	
	Từ năm 2019
	Mô hình Tủ sách phụ nữ
	Thành viên hội phụ nữ các xã huyện Văn Chấn
	Luật HN & GĐ; Luật PC bạo lực gia đình; Luật hình sự..
	Không
	Hội phụ nữ xã
	Hàng năm

	214. 
	
	Từ năm 2020
	Mô hình “Khéo trong công tác vận động dòng họ Lý chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không theo đạo trái pháp luật”;
	Người trong một dòng họ Lý huyện Mù Cang Chải
	Bảo vệ

an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	Không
	
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	215. 
	
	Từ năm 2020
	Mô hình “Khéo trong tuyên truyền người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ”;
	Quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
	Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
	Không
	
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	216. 
	
	Từ năm 2020
	Mô hình “Tranh thủ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác giải quyết các vụ việc ở cơ sở”
	Quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang chải
	Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	Không
	
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	217. 
	
	Từ năm 2020
	Mô hình: “Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội”
	Thanh thiếu niên trên địa bàn xã Khao Mang, Lao Chải, H. MCC
	Luật HN&GĐ; Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…
	Không
	
	Triển khai thực hiện có hiệu quả

	218. 
	
	Từ năm 2021-2025
	Mô hình: CLB Thanh niên không tảo hôn, không sinh con thứ ba; không mắc tệ nạn XH
	Đoàn TNCS HCM thị xã Nghĩa Lộ
	Luật  HN&GĐ; Luật Phòng, chống ma túy.
	Hàng năm
	Đoàn TNCSHCM


	Triển khai thực hiện có hiệu quả
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